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MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ  THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI (DONAFOODS)

Lê Hương Giang (*)

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là xu thế tất yếu và chính nó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp (DN). Vấn đề đặt ra cho mỗi DN là làm sao sản xuất kinh doanh có lãi và một trong những biện pháp mà các DN luôn hướng tới là tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm vì đó là con đường chủ yếu làm tăng lợi nhuận, là tiền đề hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh của DN trên thị trường.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đối với DN sản xuất hay kinh doanh dịch vụ thì giá thành luôn là yếu tố rất quan trọng để DN có thể tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận. Mặt khác, giá thành còn là công cụ quan trọng để DN có thể kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể nói giá thành là một tấm gương phản chiếu toàn bộ biện pháp, tổ chức quản lý kinh tế, liên quan đến tất cả các yếu tố chi phí trong sản xuất [2]. Do đó, đã có rất nhiều người chọn đề tài về giá thành làm đối tượng nghiên cứu của mình. Và từ đó cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu về các biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm trong DN được thực hiện. Tuy nhiên, ở mỗi DN tại mỗi thời điểm đề tài nghiên cứu sẽ có một ý nghĩa khác nhau. Vì thế, mỗi người sẽ có một cái nhìn riêng, một cách nhìn nhận vấn đề riêng. Người viết chọn đề tài “ Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (DONAFOODS)” để nghiên cứu vì nó gắn với thực tiễn của DN. Và đề tài sẽ đi sâu phân tích tình hình chi phí, giá thành sản phẩm của DN, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, người viết đã thu thập số liệu thống kê, tài liệu về tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong 2 năm 2008 và 2009 tại Công ty DONAFOODS, qua đó sử dụng phương pháp so sánh, phân tích để đưa ra những nhận xét, đánh giá về công tác quản lý chi phí và giá thành tại công ty. 

Ta sẽ đi vào nghiên cứu các khoản mục chi phí và giá thành sản phẩm nhân Điều của công ty:

2.1 Phân tích chung tình hình biến động các khoản mục giá thành

Bảng 2.1: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản mục giá thành

	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Khoản mục giá thành
	Giá thành của 4.923.405,4 kg
	Chênh lệch TT so với KH

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Mức
+/-
	Tỷ lệ %

	CP NVL TT
	289.988.578.060
	81,4%
	292.797.556.075
	81,6%
	+2.808.978.015
	+0,97

	CP NC TT
	45.295.329.680
	12,7%
	45.020.028.516
	12,5%
	-275.301.164
	-0,61

	CP SXC
	21.170.643.220
	5,9%
	20.974.587.721
	5,8%
	-196.055.499
	-0,93

	Cộng
	356.454.550.960
	100%
	358.792.172.312
	100%
	+2.337.621.352
	+0,66


(Nguồn: Phòng Kế toán – Thống kê)[1]
Qua bảng phân tích ta thấy:
Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng 2.808.978.015 đồng tương ứng với 0,97%, còn hai khoản mục chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung thì giảm so với kế hoạch, cụ thể chi phí nhân công trực tiếp giảm 1 lượng là 275.301.164 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 0,61%; chi phí sản xuất chung giảm so với kế hoạch là 0,93% tương ứng 196.055.499 đồng, điều này đã làm cho tổng giá thành sản xuất của 4.923.405,4 kg nhân Điều năm 2009 cao hơn so với kế hoạch 0,66% tương ứng 2.337.621.352 đồng.
Về kết cấu chi phí thì tỷ trọng của chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung giảm còn tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì tăng lên. Và để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc tăng này cần xem xét và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoản mục giá thành từ đó mới đưa ra nhận xét chính xác và đề xuất biện pháp cụ thể.
Sau đây đi vào phân tích một số khoản mục chi phí chủ yếu.
2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các khoản mục giá thành

Các nhân tố ảnh hưởng tới các khoản mục giá thành bao gồm hai nhân tố: nhân tố phản ánh về lượng và nhân tố phản ánh về giá.

2.2.1 Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu của công ty gồm có:

· Nguyên vật liệu chính: hạt điều thô.

· Vật liệu phụ: bao bì (thùng carton, thùng thiếc), dây đai.

Trong đó chi phí nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng cao nhất, là loại trực tiếp để tạo ra sản phẩm.

Bảng 2.2: Bảng số liệu thu thập về mức tiêu hao và đơn giá nguyên vật liệu

	Tên 

nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
	Thực tế

	
	
	Lượng
	Giá (đ)
	Lượng
	Giá (đ)

	Hạt điều thô
	kg
	3,9800 
	14.500 
	3,9965 
	14.626,33 

	Thùng carton
	thùng
	0,0400 
	9.000 
	0,0367 
	8.530 

	Thùng thiếc
	thùng
	0,0400 
	18.200 
	0,0351 
	17.800 

	Dây đai
	m
	0,1589 
	650 
	0,1589 
	500 



Bảng 2.3: Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu của 4.923.405,4 kg Nhân Điều

	
	
	
	ĐVT: đồng

	Loại nguyên vật liệu
	Tổng chi phí tính cho 4.923.405,4 kg

	
	KH
	Lượng TT giá KH
	TT

	Hạt điều thô
	284.123.449.368
	285.298.646.225
	287.790.643.220

	Thùng carton
	1.772.425.944
	1.624.581.000
	1.539.741.770

	Thùng thiếc
	3.584.239.131
	3.145.169.838
	3.076.045.226

	Dây đai
	508.463.617
	508.463.617
	391.125.859

	Cộng
	289.988.578.060
	290.576.860.680
	292.797.556.075

	
	
	
	ĐVT: đồng

	Loại nguyên vật liệu
	Biến động TT/KH

	
	Tổng
	Lượng
	Giá
	Tỷ lệ (%)

	Hạt điều thô
	3.667.193.852
	1.175.196.858
	2.491.996.994
	+1,29

	Thùng carton
	-232.684.174
	-147.844.944
	-84.839.230
	-13,13

	Thùng thiếc
	-508.193.905
	-439.069.294
	-69.124.612
	-14,18

	Dây đai
	-117.337.758
	-
	-117.337.758
	-23,08

	Cộng
	2.808.978.015
	588.282.620
	2.220.695.395
	+0,97


(Nguồn: Phòng Kế toán – Thống kê)[1]

Qua bảng phân tích cho thấy tổng chi phí nguyên vật liệu dùng để sản xuất 4.923.405,4 kg Nhân Điều thực tế so với kế hoạch tăng 2.808.978.015 đồng tương ứng với tỷ lệ 0,97%. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí nguyên liệu hạt Điều thô tăng còn chi phí vật liệu bao bì đóng gói (thùng carton, thùng thiếc, dây đai) thì giảm so với kế hoạch, cụ thể biến động giá làm cho chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh 2.220.695.395 đồng, biến động lượng cũng làm chi phí nguyên vật liệu tăng 1 lượng là 588.282.620 đồng. Việc chi phí tăng, giá thành sản phẩm tăng đã làm giảm tương ứng lợi nhuận của công ty. Để có cơ sở đánh giá thành tích hay nhược điểm của công ty, ta tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đó.

+ Biến động lượng

Ta thấy định mức tiêu hao của các loại vật liệu bao bì đóng gói giảm so với kế hoạch đã làm cho chi phí sản xuất giảm nhưng do lượng nguyên liệu chính hạt Điều thô tăng so với định mức 0,0165 kg nguyên liệu/kg thành phẩm (3,9965 – 3,98) đã làm cho chi phí sản xuất tăng 1 khoản lớn hơn dẫn đến tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng 588.282.620 đồng.

+ Biến động giá

Sự biến động của giá mua nguyên vật liệu ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động của tổng giá thành. Nhân tố giá nguyên vật liệu đã làm tổng chi phí nguyên vật liệu tăng 2.220.695.395 đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do đơn giá bình quân của nguyên liệu hạt Điều thô tăng cao, nó chịu ảnh hưởng của các nhân tố: giá mua nguyên liệu, tỷ giá, chi phí vận chuyển hàng về nhập kho.

Như vậy, kết quả phân tích ảnh hưởng của các nhân tố cho thấy biến động của đơn giá nguyên liệu làm cho tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng nhiều nhất, tiếp đến là định mức tiêu hao từng loại nguyên vật liệu. Giá cả là một nhân tố khách quan, bởi vì giá cả là do quan hệ cung cầu trên thị trường quyết định còn định mức tiêu hao tăng là do nguyên nhân chủ quan của công ty.

2.2.2 Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp

Bảng 2.4: Bảng phân tích chi phí tiền lương của 4.923.405,4 kg Nhân Điều

	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Đơn giá tiền lương
	Tổng chi phí tính cho

4.923.405,4 kg
	Chênh lệch

	KH
	TT
	KH
	TT
	

	9.200
	9.144
	45.295.329.680
	45.020.028.516
	-275.301.164


(Nguồn: Phòng Kế toán – Thống kê)[1]
Qua bảng phân tích ta thấy tổng chi phí nhân công trực tiếp sử dụng cho sản xuất 4.923.405,4 kg Nhân Điều kỳ thực tế so với kế hoạch giảm 275.301.164 đồng. Kết quả đó cho thấy, công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý chi phí nhân công trực tiếp.

2.2.3 Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung

Bảng 2.5: Bảng phân tích CP SXC của 4.923.405,4 kg Nhân Điều

	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Chi phí sản xuất chung
	Đơn giá CP SXC
	CP SXC của 4.923.405,4 kg thành phẩm
	Chênh lệch

	
	KH
	TT
	KH
	TT
	

	CP nhân viên PX
	50
	46
	246.170.270
	226.927.385
	-19.242.885

	CP nhiên vật liệu
	660
	654
	3.249.447.564
	3.218.804.086
	-30.643.478

	CP công cụ dụng cụ
	295
	291
	1.452.404.593
	1.430.872.592
	-21.532.001

	CP KH TSCĐ
	771
	771
	3.793.512.108
	3.793.512.108
	-

	CP DV mua ngoài
	2.122
	2.103
	10.447.466.259
	10.352.580.051
	-94.886.208

	CP khác
	402
	396
	1.981.642.426
	1.951.891.499
	-29.750.927

	Cộng
	4.300
	4.260
	21.170.643.220
	20.974.587.721
	-196.055.499


(Nguồn: Phòng Kế toán – Thống kê)[1]

Qua bảng phân tích trên ta thấy tổng chi phí sản xuất chung thực tế đã giảm 196.055.499 đồng so với kế hoạch đề ra, ngoại trừ chi phí khấu hao tài sản cố định thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra còn các loại chi phí sản xuất chung còn lại đều có mức giảm. Nguyên nhân biến động về chi phí ở đây là do đơn giá chi phí sản xuất chung/kg thành phẩm thay đổi, mà sự thay đổi đơn giá này là do tình hình sử dụng từng loại chi phí trong quá trình quản lý sản xuất ở phân xưởng. Có thể nói đây là biểu hiện tốt trong công tác quản lý chi phí và phấn đấu hạ giá thành sản phẩm của công ty.

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Việc phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty là cơ sở cho người viết đề ra những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

+ Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

· Giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm bằng các biện pháp sau:

- Đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề cho công nhân.
Định mức tiêu hao nguyên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm thực tế tăng so với kế hoạch đề ra là do trình độ tay nghề của công nhân chưa cao. Vì vậy, công ty nên có chính sách đào tạo, huấn luyện cho công nhân để nâng cao trình độ và tay nghề của công nhân, như thế sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng hư hỏng, bể vỡ nguyên liệu trong các công đoạn sản xuất, góp phần làm giảm định mức tiêu hao nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm.

- Cải tiến máy móc thiết bị và áp dụng kỹ thuật và công nghệ chế tạo tiên tiến để giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Hiện nay, một số công đoạn chế biến của công nghệ chế biến hạt Điều tại công ty vẫn chủ yếu là thủ công như: Cắt tách vỏ hạt Điều, bóc vỏ lụa bằng tay, năng suất không cao. Mặt khác, tình trạng khan hiếm lao động khiến cho công ty phải chuyển hạt Điều đi gia công cắt tách, bóc vỏ lụa nhiều nơi khác bên ngoài, làm phát sinh chi phí vận chuyển, quản lý… rất tốn kém.

Vì vậy, đưa thiết bị cơ khí tự động, hiện đại phục vụ cho công nghiệp chế biến nhân Điều sẽ làm tăng năng suất lao động; giảm được chi phí vận chuyển, quản lý khi đưa nguyên liệu đi gia công bên ngoài; giảm được lượng công nhân lao động thủ công trong điều kiện khan hiếm lao động hiện nay. Như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu vừa tiết kiệm được chi phí nhân công trực tiếp.

Chẳng hạn như công đoạn cắt tách hạt Điều, với 1 hệ thống máy gồm 10 máy, mỗi máy có kết cấu phù hợp cho từng cỡ hạt Điều khác nhau cho năng suất là 150 kg hạt nguyên liệu/giờ và chỉ cần 2 công nhân vận hành. Trong khi đó, nếu làm thủ công, mỗi công nhân chỉ cắt tách được khoảng 45 kg nguyên liệu/ca. Như vậy, việc sử dụng hệ thống máy cắt tách hạt Điều tự động có thể giảm bớt được 38 công nhân, giúp giải quyết được tình trạng khan hiếm lao động và giảm bớt được chi phí nhân công trực tiếp.

- Nâng cao ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu trong đội ngũ công nhân và nhân viên của công ty bằng cách phát động phong trào thi đua tiết kiệm nguyên vật liệu giữa các phân xưởng với nhau. Phân xưởng nào, cá nhân nào tiết kiệm được nhiều nguyên vật liệu hơn thì sẽ được khen thưởng thành tích đạt được.

- Xây dựng các chế độ khen thưởng do tiết kiệm nguyên vật liệu hợp lý.

Song song với việc phát động phong trào thi đua tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất thì công ty nên xây dựng các chế độ khen thưởng hợp lý cho thành tích đạt được của các cá nhân, tập thể. Như thế, sẽ kích thích được tinh thần, ý thức tự tiết kiệm cũng như tìm tòi, phát minh ra những sáng kiến tiết kiệm nguyên vật liệu của mỗi cá nhân, tập thể.

· Giảm đơn giá nguyên liệu bằng các biện pháp:

- Khôi phục và tập trung phát triển vùng nguyên liệu Điều.

Việc khôi phục và tập trung phát triển vùng nguyên liệu sẽ giúp công ty chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và hạn chế nhập khẩu. Muốn vậy, công ty phải có các biện pháp, chính sách hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế cho cả hai bên, nhà máy và nông dân để vực dậy vùng nguyên liệu, phục vụ nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả. Do đó, việc hỗ trợ mọi mặt cho người trồng Điều đạt năng suất cao phải được ưu tiên, để họ gắn bó hơn với cây Điều. Chẳng hạn như:

 + Nghiên cứu, tuyển chọn các giống Điều mới cung ứng cho bà con nông dân để tạo nên những vụ mùa đạt sản lượng và chất lượng cao bởi vì ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết, hiện nay bà con nông dân sử dụng 60% giống Điều năng suất thấp, chất lượng không cao;

+ Cung ứng cây giống cao sản, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân với giá thị trường, thời điểm;

+ Không chỉ cung ứng cho nông dân các giống Điều tốt, công ty cũng nên hỗ trợ về kỹ thuật trồng Điều cho nông dân;
+ Hỗ trợ một phần cho nông dân trong trường hợp xảy ra thiệt hại bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, hạn hán và sâu bệnh hại trong mùa vụ;

+ Hỗ trợ, đầu tư cho một số địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp cho vùng trồng nguyên liệu như xây dựng, sửa chữa đường sá, cầu cống, hệ thống thủy lợi...;

- Giảm nhập khẩu.

Giá nhập khẩu hạt Điều thô hiện nay khoảng 6.600USD/tấn, với tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 18.932 VNĐ/USD thì quy ra tiền VNĐ tương ứng 6.600USD * 18.932 VNĐ/USD = 124.951.200 VNĐ/tấn => 1kg = 124.951,2 đồng. Trong khi đó giá Điều trong nước vào lúc cao điểm cũng chỉ khoảng 30.000 đồng/kg. Như thế, giá mua vào của nguyên liệu nhập khẩu cao gấp 4 lần so với nguyên liệu trong nước, điều đó đã làm cho giá thành sản phẩm tăng cao. Nếu công ty đầu tư nhiều hơn trong việc phát triển vùng nguyên liệu sẽ hạn chế được việc nhập nguyên liệu từ nước ngoài về, từ đó tiết kiệm được chi phí nguyên liệu trong giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao cho công ty.

- Dự trữ nguyên liệu
Ở nước ta mùa thu hoạch Điều kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6, việc thu mua sớm nguyên liệu của nông dân từ trong vụ thu hoạch để dự trữ không những đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục mà còn không đẩy giá thành sản phẩm của công ty lên cao.

+ Tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp:
Công ty đã sử dụng lao động và quỹ tiền lương có hiệu quả hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, công ty vẫn phải tốn một khoản chi phí không nhỏ cho việc tuyển dụng, đào tạo công nhân mới nhưng công nhân vẫn nghỉ việc quá nhiều do lương chưa cao. Vì thế, công ty nên xem xét lại việc xây dựng đơn giá tiền lương nhằm cải thiện đời sống cho người lao động, có như thế mới mong giữ chân được họ.

Ngoài ra, một số công đoạn sản xuất ở nhà máy có thể thay thế bằng máy móc để tiết kiệm nhân công và nâng cao năng suất lao động.

+ Tiết kiệm chi phí sản xuất chung:
Hiện nay, công ty đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý chi phí sản xuất chung. Vì thế, công ty cần tiếp tục duy trì để mức hạ và tỷ lệ hạ giá thành ngày càng tăng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cần nâng cao ý thức tiết kiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty thông qua: chương trình tiết kiệm, khẩu hiệu cổ động, huấn luyện nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tiết kiệm, các đợt thi đua, các đề tài giải pháp, khen thưởng thành tích đạt được.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Ứng dụng được những phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp trong việc phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty.
- Tìm ra nguyên nhân làm tăng giá thành sản phẩm. Trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm của công ty.

5. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Do hạn chế về thời gian và địa lý nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tìm ra các biện pháp tiết kiệm chi phí của sản phẩm nhân Điều, chưa đi sâu vào phân tích, nghiên cứu sản phẩm dầu vỏ Điều và nhân sản phẩm mới.

6. KẾT LUẬN

Trong công tác quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục nhưng nhìn chung công ty cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Với đà phát triển như hiện nay, nếu được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan hữu quan như là ưu đãi giúp đỡ cho công ty về mặt vốn sản xuất kinh doanh cộng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty thì chắc chắn rằng chỉ trong một thời gian không xa công ty sẽ là một doanh nghiệp mang tầm cỡ quốc tế.
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